Chương I: Hàm số, ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính.

Bài 1: (Dễ; 2 điểm; 15phút)
Giải hệ phương  trình (bằng phương pháp Gramer):
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Hệ phương trình có nghiệm duy nhất:
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Bài 2: (Dễ; 2 điểm; 15phút)

Giải hệ phương  trình (bằng phương pháp Gramer):
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Hệ phương trình có nghiệm duy nhất:
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Bài 3: (Dễ; 2 điểm; 15phút)

Giải hệ phương  trình (bằng phương pháp Gramer):
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Hệ phương trình có nghiệm duy nhất:
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Bài 4: (Dễ; 2 điểm; 15phút)

  Giải hệ phương  trình (bằng phương pháp Gauss):
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	 Ta có:
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Hệ phương trình trên tương đương với hệ:
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Nghiệm của hệ phương trình là:    
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Bài 5: (Dễ; 2 điểm; 15phút)

Giải hệ phương  trình (bằng phương pháp Gauss):
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	 Ta có: 
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Hệ phương trình trên tương đương với hệ:
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Nghiệm của hệ phương trình là:    
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Bài 6: (Dễ; 2 điểm; 15phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: (tính toán cụ thể)
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Bài 7: (Dễ; 2 điểm; 15phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: (tính toán cụ thể)
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Bài 8: (Dễ; 2 điểm; 15phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: (tính toán cụ thể)
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Bài 9: (Dễ; 2 điểm; 15phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: (tính toán cụ thể)
                                 
[image: image71.wmf]231

452

573

A

-

æö

ç÷

=-

ç÷

ç÷

-

èø


	Bài giải
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Bài 10: (Dễ; 2,5 điểm; 20 phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: (tính toán cụ thể)
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	Bài giải
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Bài 11: (Dễ; 2,5 điểm; 20 phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: (tính toán cụ thể)
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	Bài giải
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	Ta có: 
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Bài 12: (Dễ; 2,5 điểm; 15phút)

Giải hệ phương  trình (bằng phương pháp Gauss hoặc Gramer ):
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Phương pháp Cramer

	Bài giải
	Thang điểm
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Hệ phương trình có nghiệm duy nhất:
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Phương pháp Gauss

	Ta có: 
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Hệ phương trình trên tương đương với hệ:
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Nghiệm của hệ phương trình là:    
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Bài 13: (Dễ; 2,5 điểm; 15phút)

Giải hệ phương trình (bằng phương pháp Gauss hoặc Gramer):
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	                                                    Bài giải
	Điểm

	Cách 1: Phương pháp Gauss

Ta có:
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Hệ phương trình trên tương đương với hệ:
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[image: image120.wmf] Cách 2: Phương pháp Gramer
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Nghiệm của hệ là: 
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Bài 14: (Dễ; 3,0 điểm; 15phút)

Giải hệ phương trình (bằng phương pháp Gauss):
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 QUOTE  

Hệ phương trình trên tương đương với hệ:
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Bài 15: (2,5 điểm) Giải hệ phương trình sau (bằng phương pháp Gramer):
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Nghiệm của hệ là: 
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Bài 16: (Dễ; 2,0 điểm; 15phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: (tính toán cụ thể)
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Bài 17: (Dễ; 2,5 điểm; 15 phút)
 Giải hệ phương trình sau (bằng phương pháp Gramer):
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Nghiệm của hệ là: 
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Bài 18: (Dễ; 2,0 điểm; 15phút)Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: (tính toán cụ thể)
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Bài 19: (2,0 điểm) Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss:
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 QUOTE  

Hệ phương trình trên tương đương với hệ:
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Bài 20: (Dễ; 2,5 điểm; 15phút)

 Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gramer:
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Nghiệm của hệ là
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Bài 21: (Dễ; 2,0 điểm; 15phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận (tính toán cụ thể):
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Bài 22: (2,5 điểm)


Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gramer:
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Nghiệm của hệ là
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Bài 23: (Dễ; 2,0 điểm; 15phút)

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận (tính toán cụ thể):
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Bài 24: (Dễ; 2,5 điểm; 15phút)

 Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss:  
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	 Bài 24: ( 2,5 điểm)        

Ta có:
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 QUOTE  

Hệ phương trình trên tương đương với hệ:
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Chương II: Giới hạn,liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm một biến.

Bài 25: (1,5 điểmm)


Tìm đạo hàm của hàm số : 
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Bài 26: (1,5 điểm)


Tìm giới hạn: 
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Bài 27: (2 điểm)

  Tìm giới hạn: 
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Bài 28: (2 điểm) 

Tính đạo hàm của hàm số:

a. 
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b) Lấy logarit Neper hai vế: 
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Bài 29: (2 điểm)


Tìm đạo hàm của hàm số : 
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Bài 30: (2 điểm)


Tìm đạo hàm của hàm số  y = (cosx)tanx

	 (2.0đ)
	Lấy logarit Neper hai vế: 
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Bài 31: (1,5 điểm)


Tính giới hạn: 
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Bài 32: (1,5 điểm)


Tính giới hạn: 
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Bàii 33: (1,5 điểm)


Tìm giới hạn: 
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Bài 34: (1,5 điểm)


Tìm giới hạn: 
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Bài 35 (1,5 điểm)


Tìm giới hạn: 
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Bài 36: (Trung bình; 1,5 điểm)

Tìm giới hạn: 
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Bài 37: (Trung bình; 1,5 điểm)

Tìm giới hạn:  
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Bài 38: (Trung bình khá; 1,5 điểm)

Tìm giới hạn:  
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Bài 39: (khá; 2,0 điểm)

Tìm giới hạn:  
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Bài 40: (Trung bình khá; 2,0 điểm)

Tìm giới hạn:  
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Bài 41: (Trung bình; 1,5 điểm)

Tìm giới hạn: 
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Bài 42: (Trung bình khá; 2,0 điểm)

Tìm giới hạn: 
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Bài 43: (Trung bình; 1,5 điểm)

Tìm giới hạn: 
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Bài 44: (Trung bình; 1,5 điểm)

Tìm giới hạn: 
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Bài 45: (khá, 2.5 điểm)   

Tính  giới hạn sau:
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Bài 46: (khá, 2.5 điểm)   

Tính  giới hạn sau:
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Câu 47: (Khá; 2 điểm; 20 phút)

Cho hàm số 
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Câu 48: (Khá; 2 điểm; 20 phút)
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Câu 49 (Khá; 2 điểm; 20 phút)


Tính tích phân   I = 
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Câu 50: (Khá; 2 điểm; 20 phút)


Cho hàm số f(x,y) = 2x4 + 3x3y – 4xy3 – 5y + 7
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Câu 51: (Khá; 2 điểm; 20 phút)

Cho hàm số  
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Câu 52: (Khá; 2 điểm; 20 phút)


Cho hàm số  
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Câu 53: (Khá; 2 điểm; 20 phút)
Tính tích phân:  
[image: image269.wmf]ò

+

+

=

2

0

1

cos

sin

p

x

x

dx

I


	Bài giải
	Điểm

	
[image: image270.wmf]2

ln

||

1

|

ln

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

0

0

1

2

1

1

cos

1

2

sin

2

tan

:

1

0

1

0

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

=

+

=

+

=

+

+

-

+

+

+

=

=

Þ

=

=

Þ

=

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

+

=

+

-

=

+

=

Þ

=

ò

ò

I

t

I

t

dt

I

t

t

t

t

t

dt

I

t

x

t

x

t

dt

dx

t

t

x

t

t

x

x

t

Đăt

p


	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


Câu 54: (Khá; 2 điểm; 20 phút)


Cho hàm số  
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Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số trên
	Bài giải

	Điểm
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Câu 55: : (Khá; 2 điểm; 20 phút)
Tính tích phân: 
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Câu 56: (Khá; 2 điểm; 20 phút)


Cho hàm số  
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Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số trên.
	Bài giải

	Điểm
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Câu 57: (Khá; 2 điểm; 20 phút)

Tính tích phân: 
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Câu 58: (Khá; 1,5 điểm; 15 phút)


Cho hàm số  
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Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số trên.
	Bài giải

	Điểm
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Bài 59 (Khá: 2,0 điểm; 20 phút)
Tính tích phân: 
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Bài 60 (Khá; 1,5 điểm; 15 phút)

Cho hàm số 
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Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số trên.
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Bài 61(Khá: 2,0 điểm; 20 phút)
Tính đạo hàm riêng cấp một của hàm số 

f(x; y) =3x3y + xy2  – y5 + 3  tại điểm M (-1; 2).
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Bài 62 (Khá: 2,0 điểm; 20 phút)
Tính đạo hàm riêng cấp một của hàm số 

f(x; y) =2xy3 – x2y – 5x3 + 2  tại điểm M (1; -2).
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Bài 63 (Khá: 2,0 điểm; 20 phút)
Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số sau tại điểm M(-1; 2):
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Bài 64 :( Khá: 2,0 điểm; 20 phút)
Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số sau tại điểm M(1; – 2):
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Bài 65: (Khá: 1,5 điểm; 20 phút)
Tính đạo hàm riêng cấp một của hàm số 
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Bài 66 : ( Khá: 2,0 điểm; 20 phút)
Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số sau tại điểm M(2, 1):
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Bài 67( Khá: 2,0 điểm; 20 phút)
Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số sau tại điểm M(1, -2):
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Bài 68(2,0 điểm) ( Khá: 2,0 điểm; 20 phút)
          Tính tích phân: 
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Bài 69 ( Khá: 1,5 điểm; 20 phút)

Cho hàm số:  
[image: image331.wmf]22
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Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số trên.
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Bài 70: ( Khá: 2,0 điểm; 20 phút)

Cho hàm số:  
[image: image334.wmf]322
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Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số trên tại điểm M (-1; 2).
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Bài 71: (1,5 Điểm, khá, 20p) 


Cho hàm số:  
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Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số trên tại điểm M(-2; 1).

	( 1.5 điểm)    
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Bài 72: (2,0 Điểm, khá, 20 p)


Cho hàm số: 
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Tìm Tìm đạo hàm riêng cấp một của hàm số trên tại điểm (x, y) = (1, 2).
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Bài 73: (2,0 điểm, khá, 20p) Tính đạo hàm riêng của hàm số:
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Bài 74: (2,0 Điểm, khá, 20p)


Cho hàm số: 
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Chương V: Tích phân kép, tích phân đường

Bài 75: (2 Điểm, khó, 30p) Tính:  
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    Với D = {(x;y): 0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 2} 
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Với D = {(x;y): 0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 2} 
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Bài 76: (3 Điểm, khó, 30p) Tính:  
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            Với D là miền giới hạn bởi các đường y = 2 - x2  và  y = 2x – 1

	Phương trình hoành độ giao điểm


[image: image357.wmf]2

2

221

230

1

3

xx

xx

x

x

-=-

Û--+=

=

é

Û

ê

=-

ë



[image: image358.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

12

321

2

1

2

3

21

2

2

2

1

2

3

()

2

2

21

.2.21

22

D

x

x

x

x

Ixydxdy

dxxydy

y

dxxy

x

x

xxxxdx

-

--

-

-

-

-

=-

=-

æö

=-

ç÷

èø

æö

-

-

ç÷

=----+

ç÷

èø

òò

òò

ò

ò



[image: image359.wmf](

)

(

)

1

242

2

3

1

4

3222

3

1

4

32

3

1

5432

3

44441

.2.21

22

1

222222

22

3

2

22

23

104322

112132438199

18

10432210422

xxxx

xxxxdx

x

xxxxxxxdx

x

xxxdx

xxxx

x

-

-

-

-

æö

-+-+

=----+

ç÷

èø

æö

=--+--++-+

ç÷

èø

æö

=--++-

ç÷

èø

æö

=--++-

ç÷

èø

æöæö

=--++----++

ç÷ç÷

èøèø

=

ò

ò

ò

64

15


	0.5 điểm
0.5 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm


Bài 77: (2 Điểm, khó, 30p) 

Tính:  
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     Với D = {(x;y): 0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 2} 
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Bài 78: (3 Điểm, khó, 30p)


Tính:  
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                         Với D là miền giới hạn bởi các đường y = x2 và  y = -2x + 3

	Phương trình hoành độ giao điểm
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Bài 79: (1,5 Điểm, khó, 30p) 

Đổi thứ tự tính tích phân sau: 
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	Bài 5(1.5 điểm) 
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Bài 80: (2,5 Điểm, khó, 30p)


Tính:  
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             Với D là miền giới hạn bởi các đường y = x  , y = 
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	Phương trình hoành độ giao điểm
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Bài 81: (1,5 Điểm, khó, 30p) 

Đổi thứ tự tích phân sau: 
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Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Bài 82: (3 Điểm, khó, 30p) Tính:  
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  Với D là miền giới hạn bởi các đường y = x2  và 
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	Phương trình hoành độ giao điểm
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Bài 83: (3 Điểm, khó, 30p)


Tính:  
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            Với D là miền giới hạn bởi các đường  y = x2  và x = y2  

	Phương trình hoành độ giao điểm
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Bài 84: (3 Điểm, khó, 30p)


Tính:  
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  Với D là miền giới hạn bởi các đường y = x2 – 2  và y = -2x + 1 
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Bài 85(3.0 Điểm, khó, 30p)


Tính:  
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                    Với D là miền giới hạn bởi các đường y = x,  
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Bài 86: (3.0 Điểm, khó, 30p)

Tính:  
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       Với D là miền giới hạn bời các đường y = x2  và y = -4x + 5

	Miền D được xác định bởi:
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Bài 87 : (2.0 Điểm, khó, 30p)

Tính tích phân : 
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Bài 88(2.0 Điểm, khó, 30p)

Tính:  
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            Với D là miền giới hạn bởi các đường y = 2 - x2 và y = 2x – 1

	Miền D được xác định bởi:
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Bài 89 : (2.0 Điểm, khó, 30p)
Tính  tích phân : 
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Bài 90 : (3.0 Điểm, khó, 30p)  Tính:  
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Với D là miền giới hạn bởi các đường y = x2   và y = -2x + 3
	Miền D được xác định bởi:
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Bài 91:  (2.0 Điểm, khó, 30p)
Tính:  
[image: image433.wmf]2

22

0

(42)

x

x

Idxxdy

=+

òò


	
[image: image434.wmf](

)

2

22

0

42

=+

òò

x

x

Idxxdy


=
[image: image435.wmf](

)

2

2

2

0

42

=

=

éù

+

ëû

ò

yx

yx

xydx



[image: image436.wmf](

)

2

32

0

464

=-++

ò

xxxdx



[image: image437.wmf](

)

2

432

0

22

=-++

xxx



[image: image438.wmf]8

=


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


Bài  92: (3.0 Điểm, khó, 30p)


Tính:  
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Với D là miền giới hạn bởi các đường y = x2  và y = -2x + 3
	Miền D được xác định bởi:
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Bài 93: (2.0 Điểm, khó, 30p)
Tính:  
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Bài 94 : (3.0 Điểm, khó, 30p)

Tính:  
[image: image451.wmf]dxdy

y

x

I

D

)

(

òò

-

=


    Với D là miền giới hạn bởi các đường :y = 2 - x2  và  y = 2x - 1
	Miền D được xác định bởi:
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Bài 95: ( 2 điểm )

Tính:  
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Bài 96: (3.0 Điểm, khó, 30p)

Tính:  
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              Với D là miền xác định  bởi : 
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Miền D được xác định bởi:
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Bài 97: (2.0 Điểm, khó, 30p)

Tính:  
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   Với D = [1, 2]x[0, 1]. 
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Bài 98: (2 điểm)


Tính:  
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  với D = [2, 3]x[0, 1]. 
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Bài 99: (2.0 Điểm, khó, 30p)

                Tính:  
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              Với D là  miền giới hạn bởi các đường: y = x2   và y = -2x + 3.
	Miền D được xác định bởi:
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Bài 100: (3.0 Điểm, khó, 30p)

Tính:  
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              Với D là miền giới hạn bởi các đường : y = -x2  và y = 2x - 3.

	Miền D được xác định bởi:
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Bài 101: (3.0 Điểm, khó, 30p)

Tính:  
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              Với D là miềm giới hạn bởi các đường : y = 2 - x2  và y = 2x – 1
	Miền D được xác định bởi:
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Bài 102: (3.0 Điểm, khó, 30p)
        Tính tích phân : 
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Bài 103: (3.0 Điểm, khó, 30p)
                       Tính:  
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              Với D là miền giới hạn bởi  các đường :y = x  , y = 
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